
 

 

PHỤ LỤC 

Số liệu về thực hiện dân chủ ở cơ sở từ 01/7/2025  

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND  ngày    tháng    năm 2026  

của UBND phường Phù Liễn) 

 

S 

TT 
Loại văn bản 

Số 

lượng 
Tên gọi, thời gian ban hành 

1 

Cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội (ghi rõ 

thể loai: chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương 

trình …) 
0  

2 Nghị quyết 01 

Nghị quyết số 01/NQ-UBND ngày 31/3/2026 

hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 

phường phù liễn năm 2026 

 

3 Chỉ thị   

4 Chương trình 02 

- Chương trình số 07-CTr/ĐU ngày 

23/9/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

phường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 

2025 – 2030 

 - Chương trình hành động số 22-CTr/ĐU 

ngày 31/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

phường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phù 

Liễn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 

5 Các Kế hoạch về thực hiện dân chủ ở cơ sở 07 

- Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 14/8/2025 của 

Đảng ủy phường về “Phong trào thi đua Dân 

vận khéo” năm 2025.  

- Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 14/8/2025 của 

Đảng ủy phường về thực hiện công tác đối 

thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với nhân dân năm 2025. 

 - Kế hoạch 10-KH/ĐU ngày 20/8/2025 về 

thực hiện dân chủ cơ sở.  

- Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 

11/10/2025 Triển khai thực hiện mô hình 

“Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục 

vụ” 

- Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 29/01/2026 

của Đảng ủy phường về thực hiện công tác 

đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với nhân dân năm 2026. 

- Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 

12/02/2026 của UBND phường về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở năm 2026.  

- Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 

13/02/2026 của UBND phường triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 

11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành 

phố.  

 



 

6 

Ban hành quy định, quy chế thực hiện dân 

chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế làm việc, quy 

chế chi tiêu nội bộ …  

14 

1. Các quyết định của Đảng ủy 

 

- Quy định số 02-QĐ/ĐU ngày 14/7/2025 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy phường trách nhiệm 

của người đứng đầu về tiếp dân, đối thoại với 

dân.  

- Quy định số 03-QĐ/ĐU ngày 14/7/2025 

Ban Thường vụ Đảng ủy phường về tiếp nhận 

xử lý đơn thư. 

 - Quy định số 05-QĐ/ĐU ngày 19/9/2025 

Ban Thường vụ Đảng ủy phường về quy trình 

tiếp nhận, xử lý , ban hành văn bản của Đảng 

ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực 

Đảng ủy và các đồng chí Thường trực Đảng 

ủy.  

- Quy định số 08-QĐ/ĐU ngày 24/9/2025 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy phường về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ ứng cử. - 

Quy định số 09-QĐ/ĐU ngày 20/11/2025 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy phường về trách 

nhiệm của Bí thư Đảng ủy về tiếp dân, đối 

thoại với dân và xử lý những phản ánh kiến 

nghị của dân 

 - Quy chế số 01-QC/ĐU ngày 01/7/2025 của 

Đảng ủy phường về Quy chế làm việc của 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường.  

- Quy chế số 03-QC/ĐU ngày 24/9/2025 của 

Đảng ủy phường về Quy chế làm việc của 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, 

nhiệm kỳ 2025 – 2030 (sửa đổi, bổ sung)  

- Quy chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng 

ủy, Thường trực Đảng ủy phường và cá nhân 

các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường 

giao. 

 - Nội quy số 01-NQ/ĐU ngày 09/7/2025 của 

Đảng ủy phường về Nội quy tiếp công dân . 

2. Các Quyết định của UBND phường 

- Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 

12/7/2025 ban hành Nội quy tiếp công dân 

phường Phù Liễn; 

- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 

01/8/2025 về việc ban hành Nội quy ra, vào 

Trụ sở UBND phường Phù Liễn; 

- Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 

01/7/2025 về việc ban hành Quy chế làm việc 

của UBND phường Phù Liễn, nhiệm kỳ 2021 

- 2026; 

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 

06/01/2026 ban hành Quy chế làm việc của 

UBND phường Phù Liễn, nhiệm kỳ 2021 - 

2026; 

- Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 

08/4/2026 ban hành Quy chế làm việc của 

UBND phường Phù Liễn, nhiệm kỳ 2026 - 

2031; 

- Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 

09/7/2025 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt 

động tạm thời của Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công thuộc Ủy ban nhân dân phường 

Phù Liễn; 

- Quyết định về quy chế quản lý tài sản công; 

- Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 

10/9/2025 ban hành Quy chế hoạt động của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 

Phù Liễn; 

- Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 

10/9/2025 ban hành quy chế quản lý, vận 

hành và khai thác Cổng thông tin điện tử 



 

7 
Văn bản quán triệt, triển khai Luật thực hiện 

dân chủ ở cơ sở 
  

 - Cấp ủy   

 - Chính quyền 01 

Công văn số 1355/UBND-VHXH 

ngày 17/10/2025 về đẩy mạnh quán triệt, 

tuyên truyền và triển khai các văn bản về 

công tác dân vận gắn với thực hiện dân chủ ở 

cơ sở.  

 

8 
Công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật thực 

hiện dân chủ ở cơ sở 
  

 - Số cuộc/ lớp/hội nghi 01  

 - Đối tượng tham gia 

Toàn thể 

CBCC, 

VC đơn 

vị sự 

nghiệp 

thuộc 

phường; 

Lãnh đạo 

TDP 

GM số 50/GM-UBND ngày 23/8/2025 

 - Số lượng người tham gia 170  

9 
Triển khai Quyết định 5016/QĐ-UBND ngày 

10/12/2025 của UBND thành phố 
 

Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày  

13/02/2026 Ban hành tiêu chí chấm điểm và 

xếp loại công tác dân vận của các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn phường Phù 

Liễn 

10 
Hồ sơ, tài liệu tổ chức hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động 
 

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 07/3/2023 

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức phường năm 2026 

GM số 110/GM-UBND ngày 30/3/2026 của 

UBND phường về  Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động năm 2026 

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 31/3/2026 

Kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức người lao động năm 

2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; 

Nghị quyết số 01/NQ-UBND ngày 31/3/2026 

hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 

phường phù liễn năm 2026 

Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 

31/3/2026 về việc công nhận Ban Thanh tra 

nhân dân 

Các bài tham luận 

Bài phát biểu khai mạc, bế mạc 

Bài phát động thi đua 

Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở 

11 Công tác tiếp dân của người đứng đầu   



 

 - Cấp ủy (số cuộc) 08 

Văn bản Văn phòng Đảng ủy ban hành: - 

Thông báo số 02-TB/VPĐU ngày 14/7/2025 

của Văn phòng Đảng ủy phường về lịch tiếp 

công dân của Bí thư Đảng ủy phường năm 

2025. - 05 Thông báo về lịch tiếp công dân 

của Bí thư Đảng ủy phường trong năm 2025 

(cụ thể: số 03 Tháng 8; số 05 tháng 9; số 06 

tháng 10; số 07 tháng 11; số 08 tháng 12 ) - 

Thông báo số 11-TB/VPĐU ngày 08/01/2026 

về lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy 

phường năm 2026. - 04 Thông báo lịch tiếp 

công dân của Bí thư Đảng ủy phường tính 

đến 28/4/2026. (cụ thể: số 12 tháng 02; số 13 

tháng 3; số 14 tháng 04, số 15 tháng 05). 

 - Chính quyền (số cuộc)  
- Năm 2025: 24 cuộc; 

- Tính đến hết tháng 4: 16 cuộc. 

12 
Đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người 

đướng đầu 
  

 - Cấp ủy (số cuộc) 01 

- Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 

14/8/2025 thực hiện công tác đối 

thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền với Nhân dân năm 2025; 

 

 - Chính quyền (số cuộc) 02 

- Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 

14/8/2025 thực hiện công tác đối 

thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền với Nhân dân năm 2025; 

- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

16/10/2025 tổ chức Hội nghị đối thoại 

với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, hộ kinh doanh phường Phù Liễn; 

- Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 

13/4/2026 tổ chức Hội nghị đối thoại 

với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh phường Phù Liễn  

13 
Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện dân 

chủ ở cơ sở 
  

 - Tổng số đoàn/lượt kiểm tra, giám sát 03 

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết 

định số 110/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 và 

Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 

06/01/2026 thành lập 02 đoàn kiểm tra đối 

với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

01 cuộc giám sát theo báo cáo của Mặt trận 

 - Số đơn vị cơ sở được kiểm tra, giám sát 07/12 
Kiểm tra 05 phòng ban đơn vị thuộc 

phường; giám sát 02 doanh nghiệp  

14 
Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị trực 

thuộc 
  

 - Kế hoạch   

 - Quy chế   



 

 

- Ban hành quy định, quy chế thực hiện dân 

chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế làm việc, quy 

chế chi tiêu nội bộ … tại các đơn vị trực 

thuộc 

0 

 

+ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2025 ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ trên địa bàn phường.  

+ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 ban hành Quy chế tiếp công dân.  

+ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2025 ban hành Quy chế phối hợp 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giải 

quyết phản ánh, khiếu nại.  

+ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 

08/10/2025 ban hành Quy chế hỗ trợ thủ tục 

hành chính lưu động cho đối tượng yếu thế.  

+ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 

03/02/2026 Ban hành Quy định về Quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

phường Phù Liễn 

 

- Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 13/11/2025 

của Văn phòng HĐND và UBND phường 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Văn 

phòng HĐND và UBND phường Phù Liễn; 

- Quyết định số 01/QĐ-VP ngày 09/7/2025 

của Văn phòng HĐND và UBND phường về 

việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2025; 

- Quyết định số 05/QĐ-VP ngày 09/01/2026 

của Văn phòng HĐND và UBND phường về 

việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2026; 

 

Ghi chú: Tài liệu minh chứng gửi theo thứ tự từng mục. 
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